NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 2

Fundamental Principles of Marxist - Leninist  2

1. Mã số học phần: MLP132
2. Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2.

3. Số tín chỉ: 3 (3/0)

4. Chuyên ngành đào tạo: BSĐK, DSĐH, BSĐK 4 năm, DSĐH 4 năm, CĐYTHĐ, CĐKTXNVSATTP, CNĐD.

5. Năm học: 2016 - 2017

6. Giảng viên phụ trách: Hứa Thanh Bình

7. Cán bộ tham gia giảng



1. Hứa Thanh Bình 



2. Chu Tuấn Anh

                      3. Đinh Thị Giang

8. Mục tiêu học phần

* Về kiến thức 

- Trình bày được những kiến cơ bản về kinh tế chính trị Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học. 

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực hành nghề nghiệp.

* Về thái độ

- Xây dựng, phát triển nhân sinh quan cách mạng và tu dưỡng đạo đức con người mới trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- Giúp cho sinh viên nâng cao niềm tin vào quá trình đổi mới ở nước ta, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

9. Mô tả học phần
Trang bị cho người học nắm được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học.

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 3(2-2-6)/15
11. Điều kiện và yêu cầu của môn học 

- Điều kiện: sinh viên phải học xong học phần những nguyên lý cơ bản I

12. Nội dung học phần

- Chương IV: Học thuyết giá trị

- Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư

- Chương VI: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

- Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN

- Chương VIII : Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- Chương IX: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

13. Phương pháp giảng: thuyết trình, thảo luận, trình chiếu…

14. Vật liệu giảng dạy: Phấn, bảng, overhead, bút, tài liệu phát tay .... 
15. Đánh giá: 

- Gồm 3 bài kiểm tra và 1 bài thi kết thúc học phần trong đó có 02 bài KTTX được tiến hành khi sinh viên học hết 1 tín chỉ đầu tiên và tín chỉ cuối cùng, 01 bài thi GHP được tiến hành khi sinh viên học hết một nửa chương trình học; 01 bài thi hết học phần được tổ chức vào cuối học kỳ.

- Hình thức thi: tự luận đề mở.

- Trọng số bài thi: 40/60 (40% nội dung trong sách giáo khoa, 60% liên hệ thực tiễn)

16. Tài liệu học tập, tham khảo

* Tài liệu học tập 

1. Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, NXBGD.

* Tài liệu tham khảo
2. Giáo trình Triết học Mác – Lênin, NXB Chính trị quốc gia.

3. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin, NXB Chính trị quốc gia.

4. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB Chính trị quốc gia.


5. Các Nghị quyết, Văn kiện của Đảng.

17. Lịch học 

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/ TK
	Hình thức giảng

	1
	- Chương IV: Học thuyết giá trị

I. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá

II. Hàng hoá
	3
	Anh, Bình, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình

	2
	- Chương IV: Học thuyết giá trị  (tiếp)

III. Tiền tệ

IV. Quy luật giá trị
	3
	Anh, Bình, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình

	3
	- Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư

I. Sự chuyển hoá của tiền tệ thành tư bản

II. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư


	3
	Anh, Bình, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình

	4
	- Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư (tiếp)

II. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư

III. Tiền công trong chủ nghĩa tư bản
	3
	Anh, Bình, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình

	5
	Thảo luận chương IV, V

- Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa với tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa.

- Tại sao để hiểu bản chất và nguồn gốc của tiền cần phải nghiên cứu các hình thái giá trị?

- Tại sao nói hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt? Tại sao nói hàng hóa SLĐ là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn công thức chung của tư bản?

- Sự giống và khác nhau giữa giá trị thặng dư tuyệt đối và giá trị thặng dư tương đối

- Tại sao nói sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB?
	3
	Anh, Bình, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thảo luận

	6
	- Kiểm tra thường xuyên 1

- Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư (tiếp)

IV. Sự chuyển hoá của giá trị thặng dư thành tư bản – tích luỹ tư bản 

VI. Quá trình lưu thông của tư bản
	3
	Anh, Bình, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình, thảo luận

	7
	- Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư (tiếp)

VI. Các hình thái biểu hiện của tư bản và 

giá trị thặng dư
	3
	Anh, Bình, Giang
	
	

	8
	Thảo luận chương V

- Phân tích ý nghĩa lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu tuần hoàn và chu chuyển của tư bản. 

- Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất TBCN và chi phí thực tế trong sản xuất TBCN

- Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận, lợi nhuận thương nghiệp, lợi tức, địa tô TBCN.
	3
	Anh, Bình, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thảo luận

	9
	- Chương VI: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
I. Chủ nghĩa tư bản độc quyền
II. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước


	3
	Anh, Bình, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình

	10
	- Chương VI: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước (tiếp)

III. Những biểu hiện mới của CNTB hiện đại

III. Đánh giá chung về vai trò và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản 
	3
	Anh, Bình, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình

	11
	- Thi GHP

- Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN 

I. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

II. Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
	3
	Anh, Bình, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình

	12
	- Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN (tiếp)

II. Hình thái kinh tế - XH cộng sản chủ nghĩa- - Chương VIII: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 

I. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa 
	3
	Anh, Bình, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình

	13
	- Chương VIII: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa (tiếp)

II. Xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa 

III. Giải quyết và vấn đề dân tộc và tôn giáo
	3
	Anh, Bình, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình

	14
	Thảo luận chương VI, VII

- Phân tích các đặc điểm của CNTB ĐQ.

- Phân tích những biểu hiện mới của CNTB hiện dại.

- Phân tích nội dung và ý nghĩa sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 

- Phân tích quan điểm và ý nghĩa phương pháp luận về việc xây dựng nền dân chủ XHCN, nhà nước XHCN

-  Phân tích quan điểm và ý nghĩa phương pháp luận về việc giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo trong CNXH
	3
	Anh, Bình, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thảo luận

	15
	- Kiểm tra thường xuyên 2

- Chương IX: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

I. Chủ nghĩa xã hội hiện thực

II. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình CNXH Xô viết và nguyên nhân của nó
III. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội 
	3
	Anh, Bình, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình


